
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH, KẾT 
QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH



NỘI DUNG BÁO CÁO
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NỘI DUNG
Tình hình, kết quả kiểm soát thực hiện TTHC

Tình hình, kết quả tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến 

nghị về quy định hành chính;

 Tình hình, kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC

Tình hình, kết quả nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải 

cách TTHC

 Tình hình, kết quả công tác truyền thông hỗ trợ hoạt 

động kiểm soát TTHC

 Nội dung khác theo yêu cầu của Chính phủ, TTgCP, 

VPCP
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CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Báo cáo định kỳ

Báo cáo đột xuất
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BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

Báo cáo được lập hàng quý theo định kỳ 3 tháng/ lần và một năm

 Báo cáo quý được tính từ ngày 1 của tháng đầu quý đến ngày cuối

cùng của tháng cuối quý gồm số liệu thực tế trong kỳ báo cáo. Số

liệu thực tế được lấy từ ngày 01 của tháng đầu quý đến hết ngày 15

của tháng cuối quý, số liệu thực tế 15 ngày của tháng cuối quý

được cộng dồn vào quý tiếp theo.

 Kỳ báo cáo năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 15

tháng 12 hàng năm gồm toàn bộ số liệu thực tế được thực hiện

trong kỳ báo cáo, số liệu thực tế 15 ngày cuối tháng 12 được cộng

dồn vào quý I của kỳ báo cáo tiếp theo.
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THỜI HẠN NHẬN BÁO CÁO

Chậm nhất trước các ngày: 20 tháng 3, 20 tháng 6, 20 tháng 9 (đối

với báo cáo quý), ngày 20 tháng 12 hàng năm (đối với báo cáo

năm), Uỷ ban nhân dân cấp xã và các phòng chuyên môn thuộc Uỷ

ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở, ban, ngành gửi báo cáo

cho đơn vị chủ quản.

 Chậm nhất trước các ngày: 25 tháng 3, 25 tháng 6, 25 tháng 9 (đối

với báo cáo quý), ngày 25 tháng 12 hàng năm (đối với báo cáo

năm), Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các sở, ban, ngành chuyên

môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo cho Ủy ban nhân dân

tỉnh (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Ủy ban

nhân dân tỉnh) tổng hợp;
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HÌNH THỨC BÁO CÁO VÀ CÁCH THỨC GỬI BÁO CÁO

Báo cáo bằng văn bản có chữ ký của Thủ trưởng, dấu của đơn vị

thực hiện báo cáo, gửi về đơn vị nhận báo cáo theo đường bưu điện

hoặc gửi trực tiếp hoặc gửi văn bản điện tử dưới dạng tệp tin điện

tử được xác thực bằng chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức

thực hiện báo cáo theo quy định của pháp luật qua Mạng Văn

phòng điện tử liên thông của tỉnh đến nơi nhận.
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BÁO CÁO ĐỘT XUẤT

 Thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

yêu cầu bằng văn bản của Văn phòng Chính phủ
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 Trách nhiệm thực hiện báo cáo cơ sở

 Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc

Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị chuyên môn thuộc

sở, ban, ngành có trách nhiệm báo cáo theo nội dung tại các

biểu mẫu số 05a/VPCP/KSTT, 06a/VPCP/KSTT,

06g/VPCP/KSTT (nếu có) tại Phụ lục XI Thông tư

02/2017/TT-VPCP.

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN BÁO CÁO
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Trách nhiệm thực hiện báo cáo tổng hợp

-Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện giúp UBND

cấp huyện tổng hợp báo cáo của các đơn vị chuyên môn

thuộc UBND cấp huyện và báo cáo của UBND cấp xã trên

địa bàn huyện theo nội dung tại các biểu mẫu số

05a/VPCP/KSTT, 06b/VPCP/KSTTvà 06g/VPCP/KSTT

(nếu có) tại Phụ lục XI Thông tư 02/2017/TT-VPCP và

tổng hợp về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục

hành chính theo Đề cương báo cáo tại Phụ lục II sau đó

gửi báo cáo tổng hợp về Ủy ban nhân dân tỉnh theo thời

gian quy định.
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TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHẾ

ĐỘ BÁO CÁO

 Tổng hợp số liệu, lập và nộp báo cáo chính xác, đầy đủ, đúng

hạn, đúng thẩm quyền và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo;

chỉnh lý hoặc bổ sung thông tin cần thiết có liên quan đến báo cáo

khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức nhận báo cáo



CĂN CỨ PHÁP LÝ

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát

thủ tục hành chính.
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Cảm ơn sự quan tâm của quý vị!

www.thutuchanhchinh.vn
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